	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 31  tháng 8  năm 2014


DANH SÁCH SINH VIÊN

Lớp ĐHTN K1

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Số ĐT
	Dân tộc
	Ghi chú

	1
	Vũ Đình Cường
	14/08/1994
	Huyện Thạch Thành-Thanh Hóa
	0964546687
	Mường
	

	2
	Đỗ Văn Đương
	12/05/1994
	Huyện Yên Định-Thanh Hóa
	01677200866
	Kinh
	

	3
	Lê Thị Hoa
	06/09/1995
	Huyện Thạch Thành-Thanh Hóa
	01664885871
	Kinh
	

	4
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	12/12/1995
	TP. Thanh Hoá-Thanh Hóa
	01693537133
	Kinh
	

	5
	Tống Thị Huệ
	10/10/1993
	Huyện Hà Trung-Thanh Hóa
	01693661442
	Kinh
	

	6
	Nguyễn Thị Hương
	16/11/1994
	Huyện Vĩnh Lộc-Thanh Hóa
	01666933195
	Kinh
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	19/01/1995
	TP. Thanh Hoá-Thanh Hóa
	01657908846
	Kinh
	

	8
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	18/10/1994
	TP. Thanh Hoá-Thanh Hóa
	0966833294
	Kinh
	

	9
	Bùi Văn Minh
	10/10/1994
	Huyện Thạch Thành-Thanh Hóa
	01669006791
	Mường
	

	10
	Nguyễn Thị Nga
	20/12/1994
	Huyện Thạch Thành-Thanh Hóa
	01645695789
	Kinh
	


TRƯỞNG KHOA             







NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 31  tháng 8  năm 2015


DANH SÁCH SINH VIÊN

Lớp ĐHTN Liên thông K2
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Ghi chú

	1
	Lê Thúy Anh
	25/9/0993
	Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
	Kinh
	

	2
	Nguyễn Văn Thắng
	05/04/1993
	Huyện Đầm Hà – Quảng Ninh
	Kinh
	


TRƯỞNG KHOA             







NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 31  tháng 8  năm 2015


DANH SÁCH SINH VIÊN

Lớp ĐHTN Liên thông khóa 3 (năm nhất)
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Đào Trọng Hải
	9/10/1982
	Thành phố Thanh Hoá
	
	Trung cấp lên đại học

(ĐHTNLTK1B)

	2
	Nguyễn Thị Lệ Thu
	02/05/1997
	Thành phố Thanh Hoá
	
	

	3
	Nguyễn Thị Ly Ly
	28/09/1997
	Thành phố Thanh Hoá
	
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Anh
	15/09/1996
	Hoằng Hóa – TH
	
	

	5
	Lê Thị Huyền Trang
	27/01/1986
	Đông Sơn - TH
	
	

	6
	Vi Thị ThiênThanh
	15/10/1989
	Quan Sơn - TH
	
	

	7
	Phạm Đắc Thịnh
	3/18/1983
	Thành phố Thanh Hoá
	
	

	8
	Đào Quỳnh Anh
	11/26/1997
	Yên Định– TH
	
	

	9
	Thao Thị  Dua
	4/06/1994
	Mường Lát – TH
	
	Cao đẳng lên đại học

(ĐHTNLTK3A)

	10
	Nguyễn Thị Minh Hải
	12/17/1994
	Tĩnh Gia– TH
	
	

	11
	Hoàng Thị Thương
	11/1/1992
	Thành phố Thanh Hoá
	
	


TRƯỞNG KHOA             







NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 31  tháng 8  năm 2015


DANH SÁCH SINH VIÊN

Lớp ĐHTN K2

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Ghi chú

	1
	Đặng Tuấn Anh
	12/11/1996
	Thạch Thành - Thanh Hóa
	

	2
	Trịnh Thị Linh Chi
	1512/1996
	TPTH - Thanh Hóa
	

	3
	Bùi Thị Gái
	17/02/1996
	Như Thanh - Thanh Hóa
	

	4
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	08/08/1996
	Hà Trung -  Thanh Hóa
	

	5
	Lại Thị Hương
	20/06/1996
	Yên Định -  Thanh Hóa
	

	6
	Phạm Mỹ Linh
	14/12/1996
	TPTH - Thanh Hóa
	

	7
	Lê Thị Hà Phương
	29/06/1992
	TPTH - Thanh Hóa
	

	8
	Hoàng Như Quỳnh
	19/04/1996
	Quảng Xương -  Thanh Hóa
	

	9
	Vũ Ngọc Thái
	18/11/1989
	TPTH - Thanh Hóa
	


TRƯỞNG KHOA             







NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 10  tháng 9  năm 2015


DANH SÁCH SINH VIÊN

Lớp ĐHTN K3 (năm nhất)
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Linh
	12/06/1997
	Tỉnh Điện Biên 
	0964.362.976
	

	2
	Nguyễn Thị Nguyệt
	11/09/1997
	Vĩnh Lộc – TH
	01688.912.914
	

	3
	Trương Thị Kim Oanh
	20/03/1997
	Bỉm Sơn – TH
	0966.758.259
	

	4
	Trịnh Văn Khánh
	16/01/1997
	Triệu Sơn- TH
	01669.580.984
	

	5
	Nguyễn Ngọc Nhi
	
	
	0967.455.997
	

	6
	Nguyễn Đức Cảnh
	08/11/1997
	Hà Trung- TH
	01685.985.586
	

	7
	Lê Đức Công
	25/08/1997
	Thành phố Thanh Hóa
	0975.765.854
	

	8
	Tạ Quang Cường
	12/08/1997
	Như Xuân- TH
	0987.911.461
	

	9
	Nguyễn Hữu Mạnh
	19/10/1996
	Thành phố Thanh Hóa
	0964.939.192
	

	10
	Lê Quang Cường
	6/8/1996
	Triệu Sơn - TH
	01667.357.599
	

	11
	Nguyễn Như Quỳnh
	
	TX Sầm Sơn – Thanh Hóa
	0964.540.667
	

	12
	Trịnh Hồng Nhung
	
	Thành phố Thanh Hóa
	
	Dự thính


TRƯỞNG KHOA             







NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 31  tháng 8  năm 2015


DANH SÁCH HỌC SINH
Lớp TCNKAN K26

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Số ĐT
	Chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	Ngô Thị Ngọc Anh
	12/09/1998
	TP. Thanh Hoá-Thanh Hóa
	944812668
	Thanh nhạc
	

	2
	Phạm Thị Thu Hà
	25/07/1998
	Huyện Quảng Xương-Thanh Hóa
	1652622943
	Thanh nhạc
	

	3
	Lê Thị Thu Hụê
	15/07/1998
	Huyện Triệu Sơn-Thanh Hóa
	1653728748
	Thanh nhạc
	

	4
	Hoàng Thị Linh
	18/07/1998
	Huyện Quảng Xương-Thanh Hóa
	1645264927
	Thanh nhạc
	

	5
	Ngô Thị Thảo Ly
	27/07/1998
	Thị xã Sầm Sơn-Thanh Hóa
	963987411
	Thanh nhạc
	

	6
	Nguyễn Thị Mừng
	02/12/1998
	Huyện Triệu Sơn-Thanh Hóa
	1653591850
	Thanh nhạc
	

	7
	Lê Thị Thắm
	03/07/1998
	Huyện Triệu Sơn-Thanh Hóa
	1692173453
	Thanh nhạc
	

	8
	Ngô Thị Minh Thuý
	20/07/1996
	Huyện Nông Cống-Thanh Hóa
	1634400082
	Thanh nhạc
	

	9
	Nguyễn Thị Thuý
	24/09/1997
	Huyện Yên Định-Thanh Hóa
	974205506
	Thanh nhạc
	

	10
	Phạm Thị Thuỳ Trang
	29/06/1993
	TP. Thanh Hoá-Thanh Hóa
	922360222
	Thanh nhạc
	


TRƯỞNG KHOA             







NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 31  tháng 8  năm 2015


DANH SÁCH HỌC SINH
Lớp TCNKAN K27

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Số ĐT
	Dân tộc
	Chuyên ngành

	1
	Lê Trung Anh
	16/5/1999
	Nhà CT3 –Khu chung cư Phú Sơn - Phường Phú Sơn - TPTH
	01689102971
	Kinh
	Thanh nhạc

	2
	Trần Phương Dung
	28/10/1998
	Thôn Bích Động 2 - Yên Ninh - Yên Định - Thanh Hóa
	0967416914
	Kinh
	Thanh nhạc

	3
	Hà Thị Lan
	21/9/1999
	Thôn Đồi Thợi - Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
	0987083310
	Kinh
	Thanh nhạc

	4
	Lê Đình Nam
	06/07/1999
	Thôn 11- Triệu Thành - Triệu Sơn - Thanh Hóa
	01695817741
	Kinh
	Nhạc cụ

	5
	Ngọ Bảo Nhi
	01/10/1998
	SN 73 - Khu 6 Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
	0974788093
	Kinh
	Thanh nhạc

	6
	Lê Anh Giang
	14/04/1997
	Thôn 4 - Thọ Lộc - Thọ Xuân - Thanh Hóa
	0964552231
	Kinh
	Nhạc cụ

	7
	Đồng Thị Tuyết
	07/07/1995
	Hưng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
	
	Kinh
	Thanh nhạc


TRƯỞNG KHOA             






NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

	TRƯỜNG ĐH VH, TT & DL

THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 31  tháng 8  năm 2015


DANH SÁCH HỌC SINH
Lớp TCNKAN K28
	TT
	Họ
	tên
	Quê quán
	ĐT
	Dân tộc
	Chuyên ngành

	1
	Lương Thị
	Hoa
	Tế Thắng – Nông Cống – Thanh Hóa
	01636.631.136
	Kinh
	Thanh nhạc

	2
	Đặng Ngọc Thảo
	My
	35/28 – Ngô Từ - Phường Lam Sơn – TPTH
	0912.383.839
	Kinh
	Thanh nhạc

	3
	Hoàng Thị 
	Phương
	Tân Hậu – Quảng Tân – Quảng Xương - TH
	01648.015.311
	Kinh
	Thanh nhạc

	4
	Nguyễn Việt 
	Anh
	38A Trương Hán Siêu – Đông Sơn - TPTH
	0984.095.447
	Kinh
	Thanh nhạc

	5
	Phùng Thị Thu
	Huyền
	02B/67 Lê Thần Tông – Phường Đông Vệ - TPTH
	0974.819.447
	Kinh
	Thanh nhạc

	6
	Hàn Hải
	Hằng
	73 Đào Duy Từ - P. Ba Đình - TPTH
	0913.390.116
	Kinh
	Thanh nhạc

	7
	Lê Thị 
	Thúy
	21/605 Hàm Nghi – P. Đông Hương - TPTH
	01692.501.795
	Kinh
	Thanh nhạc

	8
	Hà Thùy 
	Linh
	46/121 Nguyễn Hiệu – P. Đông Hương - TPTH
	0948.428.981
	Kinh
	Thanh nhạc

	9
	Nguyễn Thị Hải
	Anh
	15/199 Trịnh Khả - Kiều Đại I – P. Đông Vệ - TPTH
	01673.821.009
	Kinh
	Thanh nhạc

	10
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	08/20/403 Hàm Nghi – P. Đông Hương - TPTH
	0946.256.898
	Kinh
	Thanh nhạc

	11
	Hoàng Thu 
	Trang
	Xóm 2 – Hợp Thắng – Triệu Sơn - TH
	01635.541.888
	Kinh
	Thanh nhạc

	12
	Nguyễn Thị Huyền 
	Trang
	Phố 4 – P. Quảng Hưng – TP Thanh Hóa
	0913.600.459
	Kinh
	Thanh nhạc

	13
	Nguyễn Hồng 
	Vân
	Lô 26B Nguyễn Trường Tộ - P. Trường Thi - TPTH
	0912.515.608
	Kinh
	Thanh nhạc

	14
	Nguyễn Thị Trà 
	My
	
	
	Kinh
	Thanh nhạc

	15
	Nguyễn Thu
	Trang
	Khu 4 – Thị trấn Kim Tân – Thạch Thành - TH
	01668.720.070
	Kinh
	Thanh nhạc

	16
	Nguyễn Xuân 
	Minh
	33/87 Hàn Thuyên – Ba Đình - TPTH
	0915.141.599
	Kinh
	Organ

	17
	Phạm Thủy 
	Tiên
	24/3 Phạm Sư Mạnh – Nam Ngạn - TPTH
	01659.378.700
	Kinh
	Organ

	18
	Đỗ Thanh 
	Thảo
	Thôn 6 – Quảng Phú – Quảng Xương - TH
	01682.499.259
	Kinh
	Organ

	19
	Đỗ Ngọc 
	Quý
	08/314 Nguyễn Trãi – P. Tân Sơn - TPTH
	0919.247.948
	Kinh
	Organ

	20
	Đỗ Hồng 
	Sơn
	Triệu Sơn - TH
	
	Kinh
	Guitar

	21
	Phạm Văn Minh
	Hiếu
	17/4 Phú Thứ - Phường Phú Sơn - TPTH
	0978.803.941
	Kinh
	Guitar



 TRƯỞNG KHOA             






NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


  Phạm Hoàng Hiền
           






Trương Thị Huyền Trang

